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TÓM TẮT
ETABS - một phần mềm quen thuộc trong lĩnh vực thiết kế kết cấu tòa nhà cao tầng, đã thể 
hiện sự phổ biến và tính hiệu quả trong các dự án xây dựng tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi 
áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574:2018 về kết cấu bê tông cốt thép (BTCT), người 
dùng thường gặp khó khăn do sự hỗ trợ chủ yếu cho các Tiêu chuẩn Mỹ, Châu Âu, Trung 
Quốc, Nhật, Anh... Để khắc phục thách thức này, nhiều người dùng đã thực hiện so sánh 
giữa việc tính toán cốt thép dầm cột BTCT theo TCVN 5574:2018 và sử dụng bảng tính 
Excel, nhằm đưa ra khuyến cáo về việc sử dụng ETABS trực tiếp theo tiêu chuẩn này. Kết 
quả của nghiên cứu này giúp người dùng hiểu rõ sự khác biệt giữa các phương pháp tính 
toán và cách ứng dụng ETABS một cách hiệu quả. Thực hiện việc tính toán cốt thép dầm 
cột BTCT trực tiếp trên ETABS theo TCVN 5574:2018 đem lại nhiều lợi ích đáng kể. Đầu 
tiên, việc tính toán trực tiếp trên phần mềm giúp tiết kiệm thời gian và công sức của người 
dùng, đồng thời giảm thiểu sai sót do tính toán thủ công. Thứ hai, sử dụng ETABS cho phép 
tái sử dụng dữ liệu một cách dễ dàng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cập nhật và chỉnh 
sửa thiết kế.
Từ khóa: Etabs V21, Excel tính toán, Eurocode 2- 2004, TCVN 5574:2018, Thiết kế kết cấu, 
xây dựng dân dụng.

ABSTRACT
ETABS - a familiar software in the field of high-rise building structural design, has shown 
its popularity and effectiveness in construction projects in Vietnam. However, when 
applying Vietnam Standard TCVN 5574:2018 on reinforced concrete structures, users 
often encounter difficulties due to the main support for American, European, Chinese, 
and Japanese Standards,der brother... To overcome this challenge, many users have made 
comparisons between calculating reinforced concrete beam and column reinforcement 
according to TCVN 5574:2018 and using Excel spreadsheets, to make recommendations 
on using ETABS directly according to TCVN 5574:2018. this standard. The results of this 
study help users understand the differences between calculation methods and how to apply 
ETABS effectively. Performing the calculation of reinforced concrete beam and column 
reinforcement directly on ETABS according to TCVN 5574:2018 brings many significant 
benefits. First, calculating directly on the software saves users’ time and effort, while 
minimizing errors caused by manual calculations. Second, using ETABS allows for easy 
reuse of data, facilitating design updates and revisions.
Keywords: Etabs V21, Excel calculation, Eurocode 2- 2004, TCVN 5574:2018, Structural 
design, civil construction.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Etabs là phần mềm chuyên dụng về thiết 
kế kết cấu các công trình xây dựng dân dụng. 
Ở Việt Nam, công cụ này được sử dụng rộng 
rãi và khẳng định tính chính xác, ưu việt trong 
thiết kế kết cấu các công trình, đặc biệt là nhà 
cao tầng. Tuy nhiên, Etabs chủ yếu hỗ trợ 
tiêu chuẩn thiết kế của Mỹ, Châu Âu, Trung 
Quốc, Nhật, Anh... [1,2]. Do đó, để thiết kế 
kết cấu BTCT theo Tiêu chuẩn Việt Nam 
TCVN 5574:2018[3], người dùng phải phân 
tích và tổ hợp nội lực trong Etabs, sau đó xuất 
kết quả để đưa vào các chương trình thiết kế 
riêng theo tiêu chuẩn. Việc này gây ra nhiều 
khó khăn trong sử dụng, quản lý số liệu thiết 
kế và dễ gây ra sai sót [1,2].

Do đó, nhóm tác giả đề xuất sử dụng phần 
mềm Etabs để tính toán trực tiếp cốt thép 
dầm BTCT theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 
5574:2018 bằng cách quy đổi một số tham số 
thiết kế cho phù hợp. Việc thiết kế hoàn toàn 
sử dụng Etabs mà không cần thêm phần mềm 
khác, giúp dễ quản lý số liệu và tránh sai sót. 
[1-8]

2. THIẾT KẾ DẦM KHUNG BÊ 
TÔNG CỐT THÉP TIẾT DIỆN CHỮ 
NHẬT TCVN 5574:2018 [8]

2.1 Vật liệu sử dụng.

- Hệ số làm việc cho bê tông: 1 0.9bγ =  + 
Bê tông B25: Rb = 1,45kN/cm²

Rbt = 0.105 (kN/cm2); Eb = 3000 (kN/cm2) 
[3,14] 

+ Nhóm thép CB400-V: 

  Rs = 35 (kN/cm2); Rsc = 350 (kN/cm2); 
Rsw = 28(kN/cm2); Es = 2.104 (kN/cm2)

     0,391;  0,533R Rα ξ= =  [3]

+ Nhóm thép CB300-T:

 Rs = 26 (kN/cm2); Rsc = 26 (kN/cm2);  
Rsw = 21(kN/cm2); Es = 2.104 (kN/cm2)

    0,413;  0,583R Rα ξ= = [3]

2.2 Công thức tính toán cốt thép dầm 
BTCT theo TCVN 5574:2018

2.2.1 Tính cốt thép dọc với tiết diện chữ 

nhật đặt cốt đơn theo phương pháp nội lực 
giới hạn

 :thoả điều kiện giới hạn (1) 

                                  (2)      

                                            
(3)

 Với M: Mômen tính toán của dầm; b, h0: 
bề rộng và chiều cao làm việc của tiết diện 
dầm BTCT hình chữ nhật; Rb: Cường độ chịu 
nén tính toán giới hạn I (Bảng 7 – TCVN  
5574:2018); Rs: Cường độ chịu kéo tính toán 
(Bảng 13 – TCVN 5574:2018); Es: Module 
đàn hồi ( Mục 6.2.3.3 – TCVN 5574:2018)

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 

(4)

2.2.2 Tính cốt thép dọc với tiết diện chữ 
nhật đặt cốt kép theo phương pháp nội lực 
giới hạn

  : nên thay đổi tiết diện dầm 

: giữ nguyên tiết diện và 
tính thép theo bài toán tính cốt kép 

        
(5)

                                   (6)

Nếu thì  (7)   

    

Nếu  thì     (8)

2.3 Công thức tính toán cốt thép cột BTCT 
theo TCVN 5574:2018

2.3.1 Trường hợp cột chịu nén đúng tâm

Khi không có mômen tác dụng ngoài mặt 
phẳng uốn, hoặc khi có mômen nhưng độ lệch 
tâm ban đầu e0 ≤ ea (ea độ lệch tâm ngẫu nhiên) 
thì được tính theo bài toán nén đúng tâm. [3,4]

2.3.2 Trường hợp cột chịu lệch tâm bé 
[3,4]

                        
(9)
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Tính toán diện tích cốt thép theo các bước:

                         (10)

                        
(11)

                    
(12)

                      (13)

(14)

                                                                       (15)

Giá trị hàm lượng cốt thép tối thiểu tuỳ 
thuộc vào độ mảnh của cột: 

                        (16)                                            

Tiêu chuẩn TCVN 5574:2018 không đề 
cập đến giá trị cực đại của hàm lượng: 

                          (17)

Khi hạn chế sử dụng cốt thép lấy: 

2.3.3 Trường hợp cột chịu lệch tâm lớn 
[3,4]

                
(18)

Trường hợp cột chịu lệch tâm lớn với 
vùng nén rất nhỏ, lấy x = 2 a‘ và tính diện tích 
cốt thép theo công thức

               
(19)

                     (20)

2.4 Mô hình tính toán khung BTCT trong 
Etabs

Bài báo trình bày kết quả tính toán diện 
tích cốt thép khung BTCT tiết diện hình 
chữ nhật cho công trình bằng kết cấu BTCT 
11 tầng có mặt bằng và chiều cao như sau 
[1,2]:

Hình 1. Mặt bằng kết cấu công trình tầng trệt

Hình 2. Mặt bằng kết cấu công trình 
tầng điển hình

Hình 3. Mặt đứng kết cấu công trình 



83

Tạp chí KH&CN Trường ĐHXD Miền Tây (ISSN: 2525-2615) Số 10 (09/2024)

Hình 4. Dựng mô hình tính toán bằng 
Etabs v21 [1]

2.4.1 Số liệu đầu vào tính toán khung BTCT

Vật liệu: Bêtông cốt thép (bêtông cấp 
bền B25- Dầm), cốt thép dọc nhóm CB400-V, 
cốt thép đai nhóm CB300-T. Tiến hành khai 
báo vật liệu trong phần mềm Etabs chọn tiêu 
chuẩn thiết kế TCVN 5574: 2012 [7]

 

Hình 5. Lựa chọn tiêu chuẩn thiết kế

Khai báo vật liệu: Vào menu Define >> 
Material Properties >> Add New Material, 
hộp thoại Add New Material Property hiện lên 
như hình dưới [1]:

Hình 6. Lựa chọn cấp độ bền B25 thiết kế 

Hình 7. Nhập cấp độ bền của bê tông Rb,n 
thiết kế

Khai báo cốt thép dọc CB400-V: người 
dùng cần khai báo khi sử dụng Etabs để tính 
toán diện tích cốt thép

Hình 8. Khai báo vật liệu thép dọc CB400-V

Hình 9. Khai báo Fy, Fu, Fye, Fue (CB400-V)

Khai báo cốt đai CB300T: khai báo các số 
liệu khi thiết kế thép cốt đai 
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Hình 10. Khai báo vật liệu thép CB300-T

Hình 11. Khai báo Fy, Fu, Fye, Fue (CB300-T)

Các phần khai báo tiết diện cột, dầm, sàn 
và… nhóm không nêu ra đây, có thể tham 
khảo giáo trình [1-8]

Trong thiết kế kết cấu khung bê tông cốt 
thép, việc xác định chính xác các yếu tố đầu 
vào liên quan đến tải trọng là hết sức quan 
trọng. Phần tính toán tải trọng và tổ hợp tải 
trọng được khai báo theo tiêu chuẩn áp dụng, 
số liệu về tổ hợp tải trọng theo TCVN 2737 
và theo Eurocode 2-2004 để tính toán cốt thép 
cho dầm cột được lựa chọn trong phần mềm 
Etabs 21 (v21.0.0). [5-10]

Hình12. Khai báo trong Etabs 

Sau khi nhập dữ liệu và chạy nội lực bằng 
phần mềm Etabs ta được kết quả tính diện tích 
cốt thép rất trực quan của từng khung (ví dụ 
khung trục 3 như hình 13). Từ kết quả trên 
hình chúng ta có thể chọn thép và bố trí thép 
cho cột và dầm, chọn thép dầm bố trí thép gối 
(miền trên) thép nhịp (miền dưới), chọn thép 
cột bố trí theo tiết diện. [11-16] 

 

Hình13. Thiết kế thép trong Etabs TCVN (cm2)

Ngoài ra chúng ta còn kiểm tra hàm lượng 
cốt thép trong dầm cột, có thể thay đổi tiết 
diện dầm cột nếu tính toán hàm lượng cốt thép      

dư hoặc thiếu.

Hình14. Lựa chọn nội dung xuất thuyết minh
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2.4.2 Thiết kế khung BTCT theo 
Eurocode 2

Gồm các bước: Chọn tiêu chuẩn Eurocode 
2-2004, chọn tổ hợp tính thép dầm và cột, 
kiểm tra hàm lượng tính thép, và chọn diện 
tích cốt thép dọc, chọn cốt thép đai. [14]

Hình15. Chọn tiêu chuẩn áp dụng 
Eurocode 2- 2004

Hình16. Thiết kế thép tiêu chuẩn Eurocode 2

Kết quả diện tích thép khung trục 3, 
chúng ta chọn bố trí cốt thép dầm cột, dễ 
dàng kiểm soát được số liệu tính toán và điều 
chỉnh [14-16].

Trong quá trình phân tích cấu kiện khung 
có hiện ‘O/S’. Chúng ta cần kiểm tra phần 
khai báo vật liệu hoặc thay đổi tăng tiết diện 
và phân tích lại kết cấu sau cho phù hợp qui 
định tiêu chuẩn.

Hình17. Hàm lượng tiêu chuẩn Eurocode 2

Từ kết quả phân tích của phần mềm Etabs 
chúng ta có thể kiểm tra từng phần tử hoặc 
toàn bộ khung thiết kế và in thuyết minh tính 
toán cho phần tử dầm lựa chọn. Ví dụ kiểm tra 
thép phần tử dầm B119 (story 2) sẽ được kết 
quả tính toán như hình 18.[12]

 

Hình 18. Kết quả tính cốt thép phần tử dầm B119

2.5 Tính toán dầm khung BTCT trong Excel
Lấy nội lực từ Etabs của phần tử dầm 

B119, Story 2, D35x70 [2].

Hình 19. Phần tử dầm B119, Story 2, D35x70
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Nội lực mômen trên phần mềm Etabs tiến 
hành tính toán nhập vào bảng tính Excel lập 
theo TCVN 5574: 2018 [8]

Hình 20. Kết quả tính thép dầm bằng Excel

Lấy kết quả tính thép phần tử dầm B119 
lập bảng so sánh với kết quả tính bằng phần 
mềm Excel được kết quả như bảng 1.[8]

Bảng 1: So sánh kết quả tính thép (cm2)

Hình 21: Biểu đồ so sánh kết quả

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1 Kết quả nghiên cứu

Bài báo đã nghiên cứu tính toán diện tích 
cốt thép cho khung bê tông cốt thép (BTCT) 
có tiết diện hình chữ nhật theo ba tiêu chuẩn: 
TCVN 5574:2012, Eurocode 2-2004, và TCVN 
5574:2018. Việc tính toán theo tiêu chuẩn Việt 
Nam được thực hiện trực tiếp bằng phần mềm 
Excel. Trong phạm vi nghiên cứu, nhóm tác giả 
đã rút ra một số kết quả sau [7-13]:

Kết quả tính toán cốt thép dọc cho dầm 
cột BTCT có tiết diện hình chữ nhật theo các 
tiêu chuẩn, sau khi quy đổi cường độ vật liệu 
bê tông và cốt thép, cho ra kết quả gần giống 
nhau trong phần mềm Etabs. Khi sử dụng nội 
lực từ Etabs để tính toán cốt thép theo tiêu 
chuẩn TCVN 5574:2018 bằng phần mềm 
Excel, kết quả cho thấy sự chênh lệch lớn hơn 
so với kết quả tính toán theo tiêu chuẩn TCVN 
5574:2012 trong Etabs (sai số 7,7%). So với 
tiêu chuẩn Eurocode 2-2004, sai số là 31.1%. 

3.2 Thảo luận

Tận dụng các ưu điểm của phần mềm 
Etabs giúp thiết kế, kiểm tra và điều chỉnh số 
liệu, phần trăm hàm lượng cốt thép, thay đổi 
tiết diện dầm cột và xuất hồ sơ thiết kế nhanh 
hơn, tránh được sai sót khi sử dụng nội lực từ 
Etabs để tính toán thép bằng phần mềm trung 
gian [15-17].

Những phần mềm lấy nội lực từ Etabs 
tính thép nếu không thoả điều kiện hàm lượng 
thép theo qui định, khi đó điều chỉnh tiết diện 
dầm BTCT sẽ không được tối ưu trong kết cấu 
[18,19].

Tuy nhiên để lập báo cáo thuyết minh 
tính toán theo cách riêng của doanh nghiệp 
phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng theo qui định 
[15-19]. 

Phần tính toán diện tích cốt thép cột giữa 
các tiêu chuẩn có sự sai khác số liệu đầu vào 
và tính toán tổ hợp tải trọng cũng khác nhau 
nên không so sánh số liệu cột.

4. KẾT LUẬN

Nhóm đã nghiên cứu tính toán diện tích 
cốt thép dầm bê tông cốt thép (BTCT) có tiết 
diện hình chữ nhật theo các Tiêu chuẩn TCVN 
5574:2012 và Tiêu chuẩn Eurocode 2-2004, 
đồng thời quy đổi các thông số vật liệu phù 
hợp với Tiêu chuẩn TCVN 5574:2018 và tính 
toán trực tiếp trên phần mềm ETABS. Trong 
phạm vi nghiên cứu của bài báo, nhóm tác giả 
rút ra một số kết luận như sau [7,8,13]:

Kết quả tính toán cốt thép dọc dầm cột 
BTCT tiết diện hình chữ nhật theo Tiêu chuẩn 
Việt Nam và Tiêu chuẩn Châu Âu, cho kết quả 
sai khác. Cụ thể, sử dụng Tiêu chuẩn Eurocode 
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2-2004 cho kết quả lớn hơn Tiêu chuẩn TCVN 
5574:2018 khoảng 31.1%, tuy nhiên để phân 
tích tính đúng đắn của từng cấu kiện phù hợp 
cần tổ hợp tải trọng theo tiêu chuẩn áp dụng.

Có thể sử dụng Tiêu chuẩn TCVN 
5574:2012, sau khi đã quy đổi phù hợp với 
TCVN 5574:2018, trong phần mềm Etabs để 
tính toán trực tiếp cốt thép dầm cột BTCT tiết 
diện hình chữ nhật, đảm bảo phù hợp với Tiêu 
chuẩn Việt Nam[7-13].
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